
CK1. Chẩn đoán hình ảnh

1 1 Nguyễn Văn Cường 30/05/1975 Tỉnh Phú Yên Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

bình phước.
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

2 2 Tằng Dệch Gì 26/05/1991 Tỉnh Lâm Đồng Hoa
Bệnh viện Nhi Lâm 

Đồng

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

3 3 Hoàng Thị Huệ 29/7/1991 Tỉnh Bắc Giang Hoa TTYT H.Đăk R'lấp Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1
+1 điểm 

môn cơ sở

4 4 Ksor Hương 23/03/1988 Tỉnh Gia Lai Gia-rai
Trung tâm y tế thị xã 

AyunPa
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

5 5 Hoàng Thị Huyền 24/08/1993 Tỉnh Đắk Lắk Nùng
Bệnh viện Đa khoa 

Xuyên Á Củ Chi

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

6 6 Lê Thị Mai 20/06/1982 Tỉnh Thanh Hóa Kinh Bệnh Viện Nhân Ái Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1
+1 điểm 

môn cơ sở

7 7 Pay Văn Nhàn 18/11/1990 Tỉnh Nghệ An Thái
PK Đa Khoa An Bình 

NASA

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở
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8 8 Đỗ An Nhiên 08/04/1988 Tỉnh Lâm Đồng Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Lâm Đồng 
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

9 9 Phan Thị Minh Oanh 02/02/1990 Tỉnh Gia Lai Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Gia Lai
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

10 10 Võ Xuân Oánh 04/10/1976 Tỉnh Hà Tĩnh Kinh
Trung tâm Y tế huyện 

Khánh Sơn
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

11 11 Trần Hữu Quang 03/02/1994 Tỉnh Đắk Lắk Kinh
Trung tâm y tế huyện 

Krông Pắk
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

12 12 Nguyễn Thị Trâm 14/8/1993 Tỉnh Thanh Hóa Mường
Phòng khám đa khoa 

Hồng Cường

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

13 13 Hoàng Xuân Tùng 17/06/1985 Tỉnh Quảng Trị Kinh
bệnh viện đa khoa tỉnh 

bình phước
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

14 14 Hoàng Quốc Vĩnh 4/11/1986 Tỉnh Gia Lai Kinh
Chi cục Dân số - 

KHHGĐ tỉnh Gia Lai
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

CK1. Da liễu

15 1 Thạch Thị Hoàng Dung 23/05/1993 Tỉnh Trà Vinh Khơ-me
Phòng Khám Đa Khoa Y 

Dược Sài Gòn

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

16 2 Lê Thị Lý 27/07/1991 Tỉnh Nghệ An Thổ
Phòng khám đa khoa 

Hưởng Phúc

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

17 3 Nguyễn Sỹ Nam 20/05/1985 Tỉnh Thanh Hóa Kinh

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Bình 

Phước

Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1
+1 điểm 

môn cơ sở
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18 4 Lô Thị Sen 10/09/1992 Tỉnh Nghệ An Thái

Phòng khám đa khoa 

thuộc Công ty Cổ phần 

Bệnh viện Y Dược Sài 

Gòn

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

19 5 Vi Thị Phương Thảo 11/09/1987 Tỉnh Đắk Lắk Nùng Bệnh viện Gia Nghĩa
Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

20 6 Nguyễn Thị Thu Thơm 03/05/1988
Tỉnh Bình 

Thuận
Kinh

Trung Tâm Y Tế Tánh 

Linh
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

21 7 Lê Thanh Thủy 25/11/1990 Tỉnh Đắk Nông Kinh
Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đăk Nông
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

22 8 Sơn Thiên Trang 09/12/1993 Tỉnh Trà Vinh Khơ-me
Phòng Khám Đa Khoa Y 

Dược Sài Gòn

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

23 9 Đàm Thị Tuyết 08/08/1988 Tỉnh Đắk Lắk Nùng
Phòng khám đa khoa 

Sài Gòn Vĩnh Phú

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

24 10
Huỳnh Thị 

Hoàng
Uyên 20/10/1989 Tỉnh Đắk Lắk Kinh

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN KRÔNG PẮC
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

25 11 Vi Thị Hồng Xuân 26/10/1993 Tỉnh Nghệ An Thái
Phòng khám đa khoa 

Tâm Phúc

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

CK1. Sản phụ khoa

26 1 Kim Thị Sô Sây Ha 23/08/1993
Thành phố Hồ 

Chí Minh
Khơ-me

BỆNH VIỆN LÊ VĂN 

THỊNH

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở
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27 2 Cao Thị Hương 23/09/1992 Tỉnh Thanh Hóa Mường
Bệnh viện Sản Nhi TWG 

Long An

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

28 3 Thạch Thị Thanh Ly 01/01/1989 Tỉnh Trà Vinh Khơ-me
Công ty Cổ phần Bệnh 

viện Đồng Nai - 2

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

29 4 Lê Ý Thu Mlô 25/11/1993 Tỉnh Đắk Lắk Ê-đê
Trung tâm y tế TX.Buôn 

Hồ

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

30 5 Nguyễn Thị Minh Phượng 28/09/1992 Tỉnh Đắk Lắk Kinh
Trung Tâm Y tế huyện 

Chư Sê
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

31 6 Nay Siu H' Sali 17/09/1986 Tỉnh Gia Lai Gia-rai
Trung tâm y tế thị xã 

AyunPa

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

32 7 Hoàng Văn Thiệu 15/12/1990 Tỉnh Bắc Kạn Tày
Bệnh viện Sản Nhi TWG 

Long An

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

33 8 Nguyễn Thị Ngọc Trải 11/05/1993
Tỉnh Bình 

Thuận
Chăm Bệnh viện an phước

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

CK1. Tai Mũi Họng

34 1 Nguyễn Hoàng Dũng 27/11/1990
Tỉnh Ninh 

Thuận
Kinh

Trung tâm y tế huyện 

Bác Ái
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

35 2 Kiên Thị Thái Hiền 19/02/1983 Tỉnh Trà Vinh Khơ-me
Bệnh viện Trường Đại 

học Trà Vinh
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

36 3 Kpă Siu Misa 08/08/1983 Tỉnh Gia Lai Gia-rai
Trung tâm y tế thị xã 

AyunPa

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở
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37 4 Trần Xuân Phúc 08/01/1978 Tỉnh Thanh Hóa Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Phước
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

38 5 Lê Bá Tuyên 25/04/1982 Nghệ An Kinh
Trung Tâm Y Tế H.Lộc 

Ninh, Bình Phước
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

39 6 Trịnh Thị Hải Yến 14/06/1986 Tỉnh Đắk Lắk Kinh
Trung Tâm Y Tế Huyện 

Krông Nô
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

CK1. Y học gia đình

40 1 Nguyễn Hoài Tân 04/06/1991 Tỉnh Thuận Hải Kinh
Bệnh Viện ĐKKV Phía 

Nam Bình Thuận
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

CK1. Gây mê hồi sức

41 1 Đào Thị Nhị 06/03/1994 Tỉnh Lâm Đồng Kinh
Bệnh viện Đa khoa Lâm 

Đồng
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

42 2 Lơ Mu Ya The 09/09/1991 Tỉnh Lâm Đồng Cil
Bệnh Viện Nhi Lâm 

Đồng

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

43 3 Nguyễn Huyền Thoại 27/09/1994 Tỉnh Trà Vinh Kinh
Trường Đại học Trà 

Vinh
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

CK1. Hồi sức cấp cứu

44 1 Đinh Vũ Ngọc Hoàng 23/04/1992 Tỉnh Gia Lai Kinh
bệnh viện đa khoa tỉnh 

Kon Tum
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

45 2 Ksor Sim 25/06/1987 Tỉnh Gia Lai Gia-rai
Trung Tâm Y tế Chư Sê-

Gia Lai

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở
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46 3 Mai Đức Tuân 06/06/1990 Tỉnh Đắk Nông Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Đăk Nông
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

CK1. Nội tổng quát

47 1 Nguyễn Hải Dương 30/8/1990 Tỉnh Bình Phước Kinh Bệnh viện Nhân Ái Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1
+1 điểm 

môn cơ sở

48 2 Vũ Ngọc Như Hạ 15/08/1994 Tỉnh Lâm Đồng Thổ Bệnh Viện Huyện Củ Chi
Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

49 3 Nguyễn Thị Ngọc Hân 18/07/1990 Tỉnh Đắk Nông Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Đắk Nông
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

50 4 Nguyễn Thị Thu Huyền 19/09/1990 Tỉnh Đồng Nai Nùng PKĐK HEPA PHƯỚC AN
Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

51 5 Nguyễn Duy Hùng 03/04/1984 Tỉnh Nghệ An Kinh Bệnh viện Nhân Ái Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1
+1 điểm 

môn cơ sở

52 6 Mai Văn Khang 08/01/1994 Tỉnh Đắk Lắk Kinh
Trung tâm y tế huyện 

Đăk Song
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

53 7 Thạch Ngọc 01/01/1991 Tỉnh Trà Vinh Khơ-me
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM PHÚC

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

54 8 Nguyễn Thị Phê Phán 01/09/1989
Tỉnh Bình 

Thuận
Chăm

Bệnh viện đa khoa tinh 

Bình Thuận

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

55 9 Võ Hà Thông 15/09/1991 Tỉnh Lâm Đồng Thổ

Công ty TNHH Phòng 

khám Đa khoa Phước 

Long

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

56 10 Lê Thị Hoài Thương 08/05/1993 Tỉnh Kon Tum Kinh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Kon Tum
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở
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57 11 Nông Kim Tiến 18/09/1993 Tỉnh Đắk Lắk Tày

Phòng khám đa khoa Kỹ 

thuật cao Sài Gòn Cần 

Giuộc

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

58 12 Đinh Quang Vinh 12/12/1992 Tỉnh Đắk Lắk Tày

Công Ty TNHH chăm 

Sóc Tại Nhà Việt Úc Sài 

Gòn

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

59 13 Vy Thúy Vượng 17/06/1994 Tỉnh Đắk Lắk Nùng
Phòng Khám Đa Khoa 

Hưởng Phúc

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

CK1. Ngoại tổng quát

60 1 Phan Tấn Phụng 12/08/1988 Tỉnh Kon Tum Mường
Bệnh Viện Đa khoa tỉnh 

Kon Tum
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

CK1. Nhãn khoa

61 1 Trần Thị Kim Anh 14/12/1984
Thành phố Hồ 

Chí Minh
Kinh

Trung tâm Y tế huyện 

Lộc Ninh
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

62 2 Võ Chiêu Dương 18/06/1987 Tỉnh Kon Tum Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Kon Tum
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

CK1. Nhi khoa

63 1 Huỳnh Bảo Minh Anh 13/7/1993 Tỉnh Trà Vinh Kinh
Bệnh viện Trường Đại 

học Trà Vinh
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

64 2 Nguyễn Thành Chương 20/01/1987
Tỉnh Quảng 

Nam
Kinh

Trung tâm Y tế huyện 

Krông Nô
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

65 3 Nguyễn Thái Nguyên 14/08/1991 Tỉnh Đắk Lắk Nùng
Bệnh viên đa khoa tỉnh 

Đắk Nông
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở
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66 4
Nguyễn Thị 

Thanh
Thảo 22/01/1991

Tỉnh Bình 

Thuận
Kinh

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Phía Nam
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

67 5 Thạch Thanh Truyền 13/08/1991 Tỉnh Trà Vinh Khơ-me
Bệnh viện Trường Đại 

học Trà Vinh
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

68 6 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 04/03/1989
Tỉnh Bình 

Thuận
Nùng

Bệnh viện đa khoa Mỹ 

Phước - Bình dương

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

69 7 Nguyễn Văn Việt 27/10/1986 Tỉnh Vĩnh Phúc Kinh
Trung tâm y tế huyện 

Phú Riềng
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

CK1. Thần kinh

70 1 Nguyễn Thị Thuý Duy 02/09/1993 Tỉnh Trà Vinh Kinh
Trường Đại Học Trà 

Vinh
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

CK1. Truyền nhiễm

71 1 Trần Lâm Ánh Hoài 05/08/1983
Tỉnh Bình 

Thuận
Chăm

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Bình Thuận 

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

72 2 Trịnh Văn Thuyên 05/11/1980
Thành phố Hà 

Nội
Kinh

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Bình 

Phước 

Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1
+1 điểm 

môn cơ sở

CK1. Xét nghiệm

73 1 Phạm Thị Đông 20/08/1990 Tỉnh Đắk Lắk Kinh
Bệnh viện Trường Đại 

học Tây Nguyên
Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

Thạc sỹ Nhi khoa

8 / 9



MỨC ƯU 

TIÊN

DÂN 

TỘC
CƠ QUAN CÔNG TÁC DIỆN ƯU TIÊNTT

TTC

N
HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH

74 1
Nguyễn Phan 

Trọng 
Hiếu 29/10/1994 Trà Vinh Kinh Vùng sâu, vùng xa thuộc KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

Thạc sỹ Nhãn khoa

75 1 Ngô Mạc Như Quỳnh 05/08/1996 Đắk Lắk Nùng
Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

Thạc sỹ Tai - Mũi - Họng

76 1 Huỳnh Hoàng Minh 18/05/1996 Kiên Giang Khơ-me
Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú trên 2 năm tại KHU VỰC 1

+1 điểm 

môn cơ sở

Tổng cộng có  76  thí sinh đăng ký hưởng chế độ ưu tiên./.

TM. HĐTS SAU ĐẠI HỌC

CHỦ TỊCH

(đã ký)

PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2021

Người lập bảng

Nguyễn Đỗ Như Hân
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